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TÓM TẮT — Bài báo này trình bày các nghiên cứu và lập trình ứng dụng về card giao tiếp điều khiển các tín hiệu trên động cơ ô tô 

để hướng tới phục vụ giảng dạy chuyên ngành công nghệ ô tô. Card giao tiếp được lập trình bằng hợp ngữ nối các tín hiệu vào/ra 

của hộp ECU (Electronic Control Unit) trên động cơ ô tô thông qua chương trình LabVIEW và được điều khiển bằng máy tính. Từ 

máy tính có thể điều khiển được khởi động và tắt động cơ, điều khiển được lượng nhiên liệu phun vào động cơ, điều khiển nhiệt độ 

nước làm mát động cơ và nhiệt độ không khí nạp. Các pan của động cơ ô tô được điều khiển từ máy tính thông qua việc đóng mở 

các relay tín hiệu phun xăng, tín hiệu cảm biến đánh lửa, tín hiệu cảm biến oxy, tín hiệu số vòng quay động cơ, … . Từ tập hợp các 

giả lập hư hỏng của động cơ ô tô, học viên có thể phát triển được tư duy, suy nghĩ, nhận xét và phán đoán hư hỏng của ô tô để từ đó 

nâng cao khả năng của mình, đồng thời đóng góp thêm các kinh nghiệm thực tiễn. 

Từ khóa —  Động cơ ô tô, điều khiển tín hiệu, tạo pan bằng máy tính, lập trình hợp ngữ. 

I. MỞ ĐẦU 

Hi n na    nư c ta, h  th ng giao th ng  ang ng   c ng  ư c ph t triển v  s  người s    ng phư ng ti n  i  ại 

     t  ng   c ng cao. Bên cạnh   ,   t  ng   c ng ph t triển hi n  ại, c c h  th ng  iều  hiển c   hí   n  ư c tha  

  ng c c h  th ng  iều  hiển  i n t  m   tính, như h  th ng phun   ng  i n t , h  th ng   nh   a  i n t , h  th ng 

 iều  hiển phanh, h  th ng   i,    

Để gi ng  ạ  ng nh c ng ngh    t  c  hi u qu  v  ph  h p v i s  ph t triển nhanh ch ng trong trong   nh v c 

c ng ngh    t  c n ph i  ng   ng c ng ngh  th ng tin  ể  iều  hiển v  m  ph ng c c qu  tr nh hoạt  ộng th t c a   t  

 ể gi p học viên hiểu một c ch tr c quan. 

Hi n na  c c hãng   t  trên thế gi i  ều s    ng c c thiết  ị hi n  ại  ư c  iều  hiển t   ộng th ng qua hộp 

ECU (E ectronic Contro  Unit) như: h  th ng phun   ng  i n t , h  th ng   nh   a  i n t , h  th ng phanh ABS,.. Do 

c   iều  i n ph t triển nên c c nư c tiên tiến trên thế gi i  ều s    ng c c  ộng c    t  hi n  ại vừa  ư c s n  uất  ể 

 ưa v o gi ng  ạ    c c trường  ại học, cao  ẳng nên học viên c  thể hiểu  ư c tr c quan. Mỗi hãng  ộng c   ưa v o 

gi ng  ạ   ều  ư c trang  ị c c   ng c  chu ên   ng  èm theo như: m   scan  ỗi c a  ộng c  v   ư c c p nh t  iên 

t c v i chi phí  h  cao. 

V  s  ph t triển nhanh ch ng trong   nh v c c ng ngh    t , h u hết c c   t  hi n na  trên thế gi i v  Vi t Nam 

 ều s    ng h  th ng  iều  hiển   ng m   tính. Do s  ph t triển nhanh ch ng   , nên t nh h nh   Vi t Nam  h ng   o 

tạo  ịp c c chu ên viên c  thể   p  ng c c nhu c u về s a ch a,   o tr  v   h ng  ư c   o tạo   i   n tại c c trường 

  o tạo. M c  h c,  o c c trường   o tạo nghề  h ng  ịp thời  ng   ng c ng ngh  th ng tin v o   nh v c gi ng  ạ , 

c ng như c c thiết  ị tiên tiến hi n  ại v o   nh v c   o tạo. Vi c s    ng m   tính  ể  iều  hiển  ộng c  th ng qua 

c c car  giao tiếp  ể học viên c  thể hiểu  ư c c c hoạt  ộng c a   t  m   h ng thể quan s t   ng m t thường, từ    

học viên c  thể hiểu  ư c cấu tạo v  hoạt  ộng c a  ộng c  v  c  thể s a ch a  ư c c c hư h ng nếu c . 

II. THỰC NGHIỆM 

Th c nghi m  ư c s    ng trên  ộng c    t  1 SZ-FE c a hãng To ota v i c c tính n ng hi n  ại. C c tính 

n ng n    ư c  iều  hiển   i  ộ     ý trung tâm    vi     ý Atmega 16. Bộ vi     ý n   c  nhi m v  nh n tín hi u   u 

v o tư ng t , chu ển  ổi sang  ạng tín hi u s  v   ưa về m   tính. Một mạch tạo pan  ộng c   ư c thiết  ế v i c c 

t p h p gi    p hư h ng c a  ộng c    t  th ng qua vi c  iều  hiển c c re a  thường   ng tạo ra c c tín hi u gi  hư 

h ng. 

A. Động cơ ô tô 

Động c  1SZ-FE  ư c s    ng trên  e Yaris c a hãng To ota c         c c   c tính  ỹ thu t hi n  ại ph  h p 

v i c c  iều  i n s    ng.  

1. Th ng s   ỹ thu t c a  ộng c : 

 Loại  ộng c            : 1SZ-FE 

 Hãng s n  uất         : Toyota 

 Nhiên  i u               :   ng 

 S      anh               : 4-inline 

 Dung tích  xy lanh  : 1.0 lít 

 C ng suất     : 57.5 kW   6000 v/ph 
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 Moment  o n         : 95 Nm   4000 V/ph 

 Tỷ s  nén     : 10:1 

2. C c h  th ng c a  ộng c : 

 Đo gi   oại  â  nhi t  ết h p v i c m  iến nhi t  ộ  h ng  hí nạp. 

 H  th ng  iều  hiển supap th ng minh VVT-I (Variable Valves Timing Intelligent) 

 H  th ng   nh   a  oại tr c tiếp  o ine   n 

 C m  iến vị trí  ư m ga  oại tu ến tính 

 C m  iến nhi t  ộ nư c   m m t 

 C m  iến o   

B. Thiết kế mạch tạo PAN 

Mạch tạo Pan     ộ ph n trung gian  ết n i gi a m   vi tính v   ộng c . Th ng qua mạch n    ể tru ền  ẫn 

    i u qua  ại gi a m   tính v   ộng c  trong vi c thu th p     i u từ  ộng c  v  tru ền tín hi u  iều  hiển  u ng c c 

 ộ chấp h nh trong h  th ng  iều  hiển  ộng c . 

1. Mạch cấp nguồn 

S    ng  ộ LM7805 chu ển  i n  p accu  12V th nh  i n  p VCC 5V cung cấp cho mạch. 

 

Hình 1. S   ồ mạch cấp nguồn 

2. C c tín hi u   u v o 

a) Tín hi u  i n  p 

 PIM/VG :  o  ưu  u ng  hí nạp. 

 THW : nhi t  ộ nu c   m m t. 

 THA : nhi t  ộ  hí nạp. 

 VTA : g c m  c nh  ư m ga. 

 W : tín hi u chec  engine. Về mạch qua cổng ADC 6 

 IG : tín hi u  o  i n  p Accu g i về ADC 7   

C c tín hi u n    u c g i về hộp ECU v  mạch giao tiếp  ư i  ạng tư ng t  ( i n  p). C c  i n  p n    i v o 

mạch vi     ý Atmega qua các chân ADC 0,1,2,3,4,5. 

 

Hình 2. Ngõ v o tín hi u  i n  p 
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b) Tín hi u  ung 

 OX : tín hi u c m  iến o   

 F1 : tín hi u từ  im phun 1 

 IGT : tín hi u   nh   a 

C c tín hi u n    an   u  ều c   ạng  ung tha   ổi, tru c  hi  ưa về vi     ý v o c c chân W_OX, W_FI, 

W_IGT, ch ng  u c chu ển h a th nh  ung vu ng th ng qua OP_AMP LM339.      

 

Hình 3. Ngõ v o tín hi u  ung 

3. Mạch  iều  hiển re a  

 Mạch  iều  hiển cuộn  â  c a re a  cấp  nguồn chính cho  ECU c a  ộng c   (W_IG ). 

 Mạch  iều  hiển cuộn  â  c a re a   h i  ộng (W_ST ). 

 Mạch n i m t chân TE  ể   o  èn chec  engine trên m   tính  (W_TE). 

 

Hình 4. Mạch  iều  hiển re a  

4. Bộ     ý trung tâm 

Bộ     ý trung tâm    vi     ý Atmega 16. Bộ vi     ý n   c  nhi m v  nh n tín hi u   u v o tư ng t , chu ển 

 ổi sang  ạng tín hi u s  v   ưa về m   vi tính qua cổng COM  ể La VIEW     ý. Trên mạch n  , thời gian  u c tính 

  ng chu  ỳ  ung thạch anh qua chân XTAL1 v  XTAL2 c a Atmega 16  u c cấp nguồn Vcc 5V từ  ộ nguồn. 
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Hình 5. Bộ vi     ý Atmega 16 

5. Mạch  ồng  ộ tín hi u 

Khi giao tiếp gi a h  th ng  iều  hiển  ộng c  v  m   vi tính th  c  một vấn  ề    s   ồng  ộ về     i u gi a 

tín hi u từ mạch giao tiếp g i  ên v  tín hi u c a cổng COM. Để   m   o vấn  ề n  , mạch  iều  hiển MAX232  ã 

 ư c s    ng   m trung gian  ồng  ộ tín hi u. 

MAX232  ết n i v i vi     ý qua hai chân T1IN (W_TXD) v  R1OUT (W_RXD),  ết n i v i cổng COM qua 

hai chân R1IN và T1OUT. 

 

Hình 6. Mạch  ồng  ộ tín hi u MAX232 

C. Mạch điều khiển tạo pan 

Để c  thể s    ng m   tính tạo ra c c t nh hu ng hư h ng c a  ộng c    c c mạch tín hi u  h c nhau, ta   ng 

một car  giao tiếp riêng  ể     ý c c t nh hu ng   . 

Car  tạo ra c c Pan s    ng vi     ý Atmega 16  ể  iều  hiển c c re a  nh m tạo ra c c s  c  h  mạch c a c c 

tín hi u như : IGT, IGF, VC, VG,  

Trong mạch tạo Pan từ m   tính c  s    ng c c relay thường   ng, như v   trạng th i   nh thường  hi chưa cấp 

nguồn cho cuộn  â  th  hai chân tiếp  iểm luôn  ư c n i th ng v i nhau. Khi cuộn  â  c a relay  ư c cấp nguồn thì 

mạch  an   u    h  tín hi u sẽ  ị ng t. 
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Hình 7. Mạch  iều  hiển vi     ý 
 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Từ c c th ng s  v  tính n ng c a  ộng c    t , car  giao tiếp  ư c   p tr nh   ng h p ng  v i  ộ vi     ý 

Atmega 16. Mạch  i n tạo pan tha   ổi ho c ng t tín hi u   u v o hộp ECU (E ectronic Contro  Unit)   m tha   ổi c c 

tín hi u trong ECU  ẫn  ến tha   ổi tín hi u từ c c c m  iến c a  ộng c    t  v  tạo ra t p h p c c gi    p hư h ng 

trong  ộng c . 

 

Hình 8. Cấu tr c mạch  iều  hiển tạo pan 
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B oc   iagram cho c c n t  iều  hiển CH N ĐIỀU KHIỂN, IG, ST, TE 

 

Hình 9. Chư ng tr nh  iều  hiển 

Khi nhấn c c n t chọn, toán t     iểm tra sẽ g i tín hi u   u ng vi  iều  hiển  ể th c hi n vi c  iểm tra 

 em n t n o  ư c t c  ộng v   uất tín hi u  iều  hiển  ến c c relay. 

Từ chư ng tr nh tạo pan  iều  hiển trên m   tính   iều  hiển c c tín hi u   ng/ m  re a  cho c c tín hi u mu n 

tạo pan, c c tín hi u n   tru ền  ến hộp ECU c a  ộng c    t  v    m cho c c tín hi u n    h ng hoạt  ộng  ẫn  ến 

 ộng c    t  hoạt  ộng  h ng   ng. 

 

Hình 10.  Chư ng tr nh tạo pan từ m   tính 

Có 14 pan  ư c tạo ra  ộc   p từ chư ng tr nh, c  thể  ết h p nhiều pan  ại  ể tạo ra một pan m i. 

 

IV.  KẾT LUẬN 

Từ c c tín hi u   u v o c a  ộng c    t , t p h p c c gi    p hư h ng  ư c tạo ra qua vi c s    ng car  giao 

tiếp v i vi     ý Atmega 16  ể  iều  hiển c c re a  nh m tạo ra c c s  c  h  mạch th ng qua vi c   ng/ m  c c 

re a  c a c c tín hi u  phun   ng, c m  iến tín hi u   nh   a, c m  iến tín hi u o  , c m  iến tín hi u s  vòng qua  

 ộng c , c m  iến  o gi   . Th ng qua chư ng tr nh tạo pan c  thể hiển thị th ng tin từ c c c m  iến v  c c  ộ 

chấp h nh c a  ộng c  phun   ng  i n t ,  ồng thời  iều  hiển  ư c vi c cấp nguồn,  h i  ộng ho c t t  ộng c  từ 

trên máy vi tính.  
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MAKE BREAKDOWN AUTOMOBILE ENGINE BY COMPUTER CONTROL 
Nguyen Hoang Luan, Nguyen Quang Tan 

ABSTRACT – This paper presents the research and programming of the control interface card signals on automobile engines for 

the purpose of teaching Automotive Technology major. Interface card is programmed by connecting the signals assemble 

input/output of the ECU (Electronic Control Unit) on the automobile engine through LabVIEW program and it is controlled by 

computer. The computer can be used to control starting and stopping engine, the amount of fuel injected into the engine, the coolant 

temperature and intake air temperature. The simulating automobile engine breakdown is controlled by computer through the on and 

off of signal relays of fuel injection, ignition sensor, oxygen sensor and the engine rotation speed etc. By collecting and learning the 

simulations of automobile engine breakdown, students can develop their mindset, opinions, comments and diagnoses of automobile 

breakdowns to thereby improve their capabilities, while earning more practical experience. 

Keywords - automobile engine, control signals, make breakdown automobile engine, assembly programming. 
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